
SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM PHÚC KHẢOHỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH 10

Khóa thi ngày 10/06/2023 Trường THPT Hoàng Diệu

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
điểm
xét

Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 200004 Nguyễn Hà Bảo Ái x 16/04/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.00 6.25 6.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.05

2 200010 Nguyễn Thanh An 28/01/2008

Phường 6, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6.50 8.25 3.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.15

3 200012 Phạm Hồng An 08/04/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.25 4.25 4.60 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 15.0 TS1 1.0 29.10

4 200020 Lâm Thiên Ân 31/01/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.50 7.25 4.60 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 34.35

5 200026 Huỳnh Quốc Anh 02/01/2008
Thành phố 
Cần Thơ Hoa Thực hành Sư phạm HD TPST 4.00 6.75 8.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.75

6 200044 Phạm Thị Mai Anh x 23/05/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.75 6.25 5.90 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 37.90

7 200055 Vương Hồ Phương Anh x 05/08/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 2.25 3.75 4.50 K T 4.5 TB T 3.5 TB K 3.0 K T 4.5 15.5 26.00

8 200058 Nguyễn Đặng Công Bằng 28/06/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.50 5.75 4.30 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 34.55

9 200073 Bùi Thanh Bình 21/12/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 3.00 6.50 7.70 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 34.20

10 200085 Phan Ngọc Minh Châu x 12/09/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.25 8.75 6.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.00

11 200106 Nguyễn Nhựt Duy 18/10/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.00 6.25 7.40 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 35.65

12 200112 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 26/01/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TT_LP 3.25 7.50 7.50 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 37.25

13 200114 Phạm Quốc Đại 14/02/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.00 2.75 7.60 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 34.85

14 200116 Trần Tấn Đại 24/12/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.50 6.50 5.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.60

15 200120 Lâm Trang Bảo Đăng 09/06/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.00 7.75 7.30 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 TS1 1.0 42.05

16 200121 Lê Hoàng Đăng 11/12/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD MX 5.00 5.00 6.60 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 18.5 35.10

17 200123 Nguyễn Khánh Đăng 05/10/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.50 7.25 6.10 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 36.85

18 200126 Châu Thành Đạt 08/08/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7.00 6.25 4.10 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 TS1 1.0 35.35

19 200134 Nguyễn Thành Đạt 07/08/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.50 8.25 5.30 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 16.0 TS1 1.0 36.05

20 200144 Đặng Vũ Trường Giang 13/01/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7.00 6.00 7.90 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.5 40.40

21 200145 Mạch Nguyễn Trường Gia 30/11/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6.75 4.25 6.20 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 35.70

22 200147 Sơn Quỳnh Giao x 29/02/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Khmer THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.75 5.00 5.30 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 TS1 1.0 36.05

23 200150 Lâm Chí Hải 16/08/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.75 5.00 5.90 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 TS1 1.0 37.65

24 200152 Châu Thái Ngọc Hân x 18/05/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Đại Tâm HD TPST 5.50 4.00 6.70 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 35.70

25 200155 Dương Nhã Hân x 21/06/2008
BVĐK Sóc 

Trăng Kinh THCS Vũng Thơm HD PT 7.00 4.75 6.00 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 34.75

26 200158 Huỳnh Thị Mai Hân x 09/12/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 4.50 8.00 5.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 TS1 1.0 37.80

27 200169 Lê Ngọc Hân x 22/07/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.25 4.25 7.20 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 35.20

Trang: [1/5]



28 200173 Mã Bích Hân x 04/06/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Hoa THCS Lê Hồng Phong HD MX 4.25 4.50 4.50 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 TS1 1.0 30.25

29 200175 Nguyễn Bảo Hân x 27/07/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD 5.75 6.75 4.50 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 35.50

30 200182 Phùng Lê Khả Hân x 25/11/2008

Thị trấn Mỹ 
xuyên, Mỹ 
xuyên, Sóc 

Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.75 4.25 7.10 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 19.5 36.60

31 200195 Lý Hồng Nhật Hào 02/11/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.25 6.75 4.60 TB T 3.5 K K 4.0 K T 4.5 TB T 3.5 15.5 31.10

32 200209 Dương Xuân Hoa x 01/12/2008 Cần Thơ Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.00 8.50 7.90 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.5 TS1 1.0 42.90

33 200220 Tiêu Huy Hoàng 24/08/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.75 5.50 5.20 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 34.95

34 200228 Trần Tường Hưng 26/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Hoa THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.25 6.75 7.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 TS1 1.0 37.70

35 200230 Trần Chấn Hưng 20/03/2008 Sóc Trăng Hoa THCS TT Đại Ngãi HD DN 5.00 5.75 8.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 38.05

36 200231 Trần Lâm Hùng 07/05/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 4.25 8.75 4.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 36.80

37 200235 Đoàn Thị Diễm Hương x 10/12/2008 Bạc Liêu Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp - TPST HD TPST 4.75 4.50 3.00 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 29.25

38 200236 Trần Thị Thùy Hương x 23/01/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp - TPST HD TPST 5.25 6.50 6.60 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 37.35

39 200251 Trương Quốc Huy 22/09/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 4.50 5.00 3.50 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.0 32.00

40 200262 Trần Ngô Huỳnh Khải 28/08/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.00 6.00 7.20 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.5 37.70

41 200269 Lao Hoàng Vĩ Khang 04/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Khmer THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.75 4.25 5.90 K T 4.5 K K 4.0 TB T 3.5 K T 4.5 16.5 TS1 1.0 33.40

42 200270 Lê Bảo Khang 14/11/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 4.25 6.50 7.70 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 36.95

43 200278 Phan Nhật Khang 28/12/2008
Thành phố 
Cần Thơ

Kinh Thực hành Sư phạm HD MX 5.75 5.25 6.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 35.30

44 200289 Huỳnh Quốc Khánh 14/02/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7.50 6.75 6.50 K K 4.0 TB T 3.5 K K 4.0 G T 5.0 16.5 37.25

45 200301 Lưu Đăng Khoa 11/05/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 8.00 5.50 5.00 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 TS1 1.0 36.50

46 200306 Võ Đăng Khoa 16/11/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5.25 6.50 6.70 TB T 3.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 17.5 TS1 1.0 36.95

47 200312 Trần Nguyễn Tuấn Khôi 30/09/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.00 3.75 5.80 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 TS1 1.0 29.55

48 200317 Tô An Khuyên x 21/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7.25 5.25 7.00 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 TS1 1.0 37.50

49 200320 Lưu Văn Kiệt 07/07/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 4.75 7.10 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 37.10

50 200324 Nguyễn Thiên Kim x 03/01/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.75 6.50 4.70 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 34.45

51 200329 Lý Gia Lạc 31/12/2008
BVĐK Bạc 

Liêu Khmer THCS Vũng Thơm HD PT 7.00 4.00 7.20 TB T 3.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 18.0 TS1 1.0 37.20

52 200331 Trịnh Gia Lạc 19/10/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.75 8.00 4.70 K T 4.5 G T 5.0 TB T 3.5 K T 4.5 17.5 TS1 1.0 35.95

53 200339 Nguyễn Trần Thiên Lam x 16/10/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 7.50 4.50 5.90 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 37.90

54 200342 Trần Khánh Lâm x 30/08/2008
Thành phố 
Cần Thơ Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 4.75 6.60 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 36.60

55 200350 Nguyễn Hà Linh x 01/11/2008

Xã Minh 
Cường, 
Huyện 

Thường Tín, 
Thành phố 

Hà Nội

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.75 7.00 5.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 35.35

56 200356 Nguyễn Hà Linh x 20/10/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.75 6.00 6.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.5 37.85

Trang: [2/5]



57 200366 Nguyễn Tấn Lộc 15/03/2008

Phường 6, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.75 7.50 5.10 K T 4.5 K K 4.0 K K 4.0 K T 4.5 17.0 34.35

58 200369 Nguyễn Hữu Lộc 01/12/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 3.25 6.50 3.40 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 16.0 29.15

59 200370 Mạch Tiến Lợi 04/03/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.50 6.25 7.00 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.0 TS1 1.0 37.75

60 200380 Lý Thư Mai x 07/12/2008
TP.Sóc 

Trăng, Sóc 
Trăng

Khmer Thực hành Sư phạm HD MX 7.00 6.50 4.40 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 TS1 1.0 34.90

61 200387 Nguyễn Tiến Mạnh 22/07/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 4.00 7.00 2.70 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 29.70

62 200391 Lê Nhựt Minh 28/02/2008 Sóc Trăng Kinh TH&THCS Dục Anh HD TPST 5.50 6.50 6.20 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 37.20

63 200394 Phạm Quang Minh 19/10/2008
TP.Sóc 

Trăng, Sóc 
Trăng

Kinh Thực hành Sư phạm HD MX 5.50 5.00 8.70 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.20

64 200408 Võ Lý Duy Mỹ x 17/11/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.00 5.25 6.90 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 36.15

65 200428 Thạch Ngọc Kim Ngân x 28/07/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.50 6.25 5.00 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 36.25

66 200436 Trương Kim Ngân x 21/10/2008 Sóc Trăng Hoa TH&THCS Phú Mỹ HD AN 5.00 6.50 5.40 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.5 TS1 1.0 37.40

67 200441 Nguyễn Ngọc Khánh Nghi x 04/01/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.00 5.00 6.10 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 35.10

68 200443 Quách Phương Nghi x 02/05/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6.00 7.25 4.90 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 TS1 1.0 38.15

69 200465 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc x 20/11/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.50 6.75 5.20 K T 4.5 G T 5.0 TB T 3.5 TB T 3.5 16.5 32.95

70 200477 Võ Hoàng Khánh Ngọc x 29/06/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.00 4.50 3.70 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 31.20

71 200484 Phạm Nguyễn 20/11/2008 Cần Thơ Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.75 4.00 5.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 33.05

72 200499 Trương Thiện Nhân 31/03/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 7.50 5.60 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 17.5 36.35

73 200500 Đặng Minh Nhật 16/06/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.75 7.25 5.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.00

74 200520 Võ Thị Bình Nhi x 05/12/2008 Cần Thơ Kinh TH&THCS Dục Anh HD TPST 8.00 8.75 7.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 TS1 1.0 45.35

75 200526 Nguyễn Quỳnh Như x 31/08/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.00 4.50 6.00 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 36.00

76 200529 Phan Quỳnh Như x 05/08/2008

Thị trấn 
Long Mỹ, 

Huyện Long 
Mỹ, Hậu 

Giang

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.00 8.25 4.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 36.35

77 200533 Trần Ngọc Như x 24/11/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp - TPST HD TPST 5.25 4.25 6.70 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 19.0 35.20

78 200544 Hồ Gia Phát 22/03/2008

Phường 6, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.25 7.50 4.70 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 36.45

79 200546 Liêu Gia Phát 19/10/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.50 7.00 3.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 35.30

80 200550 Nguyễn Vinh Phát 17/01/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.00 7.50 3.90 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 35.40

81 200567 Giang Anh Phú 15/05/2008
TP.Sóc 

Trăng, Sóc 
Trăng

Hoa Thực hành Sư phạm HD MX 7.00 7.00 4.70 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 TS1 1.0 36.70

82 200579 Ngô Vĩnh Phúc 05/09/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.75 8.75 6.80 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 TS1 1.0 37.30

83 200583 Trần Thiên Phúc 17/10/2008 TP.HCM Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.25 4.75 6.30 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 TS1 1.0 36.30

84 200591 Trần Y Phụng x 01/02/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.50 7.00 4.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 36.80

85 200597 Lê Nguyễn Minh Phương x 20/10/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 8.25 5.30 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 36.30

86 200604 Trần Ngọc Linh Phương x 08/07/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.50 7.75 3.30 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.5 36.05

87 200613 Nguyễn Nhật Quang 06/03/2008

Phường 6, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6.00 6.50 4.90 K T 4.5 K K 4.0 K T 4.5 K T 4.5 17.5 34.90

88 200614 Nguyễn Phú Quí 05/05/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.50 7.75 4.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 36.05

Trang: [3/5]



89 200616 Trần Phú Quí 20/12/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 3.75 7.50 5.80 G T 5.0 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.5 TS1 1.0 35.55

90 200619 Võ Ngọc Quí x 05/10/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7.75 8.25 6.70 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 37.70

91 200650 Trịnh Tấn Tài 15/09/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.00 6.25 7.10 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 35.35

92 200652 Lê Khả Tâm x 10/05/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.00 4.75 6.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 35.05

93 200653 Nguyễn Khánh Tâm x 16/08/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6.25 6.25 7.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.50

94 200663 Quách Bảo Tân 01/04/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 8.25 4.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.60

95 200667 Dương Duy Thái 29/10/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.25 7.00 5.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.05

96 200669 Tạ Quốc Thắng 11/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6.50 6.50 3.50 K T 4.5 TB K 3.0 K T 4.5 K T 4.5 16.5 TS1 1.0 34.00

97 200680 Nguyễn Thanh Thanh x 20/12/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.00 5.50 5.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 34.80

98 200683 Nguyễn Yến Thanh x 31/10/2008 Cần Thơ Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 6.25 4.50 5.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 17.0 TS1 1.0 34.05

99 200685 Trần Thị Hoàng Thanh x 11/07/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.00 5.25 2.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 17.0 29.85

100 200688 Ngô Nam Thảo x 04/03/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.25 5.75 6.80 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 19.0 36.80

101 200690 Phạm Thanh Thảo x 09/03/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6.00 4.75 6.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 36.15

102 200698 Triệu Danh Khả Thi x 31/10/2008 Sóc Trăng Khơ-me THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6.25 5.25 6.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 37.30

103 200706 Đặng Trí Thịnh 24/10/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.00 6.75 6.10 G T 5.0 G T 5.0 TB T 3.5 G T 5.0 18.5 36.35

104 200709 Phạm Hưng Thịnh 17/06/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.25 5.00 7.30 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 36.05

105 200717 Quách Vĩ Thọ 23/06/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.25 3.50 4.70 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 33.45

106 200719 Quách Kim Thoa x 22/11/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5.00 5.50 1.00 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 TS1 1.0 29.50 Khống chế

107 200732 Tô Ngọc Minh Thư x 06/03/2008

Phường An 
Lạc, Thành 

phố Cần Thơ, 
tỉnh Cần Thơ

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7.00 3.75 7.40 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.5 37.65

108 200741 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thuậ x 27/08/2007 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.75 4.00 6.20 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 29.95

109 200746 Lê Thanh Thùy x 21/08/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Phú Tân HD TPST 6.50 5.50 4.70 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 36.70

110 200750 Trần Kim Thùy x 11/01/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 7.00 4.75 6.00 G T 5.0 G T 5.0 TB T 3.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 36.75

111 200762 Lý Minh Tiên x 22/03/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.00 6.25 5.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.5 TS1 1.0 36.15

112 200765 Nguyễn Đăng Tiến 15/03/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 3.00 7.25 5.50 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K K 4.0 17.5 TS1 1.0 34.25

113 200775 Lê Huỳnh Chí Tín 22/07/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 4.75 8.50 6.10 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.35

114 200778 Chu Lâm Toàn 17/10/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5.75 4.75 4.10 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 29.60

115 200781 Nguyễn Thái Toàn 28/12/2008 Cần Thơ Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.00 6.75 6.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.5 37.65

116 200782 Ông Tấn Toàn 08/03/2008 Sóc Trăng Kinh TH&THCS Dục Anh HD TPST 4.00 3.25 6.90 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 33.15

117 200797 Kim Thị Tố Trân x 19/02/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 5.00 6.30 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.5 TS1 1.0 37.55

118 200799 Lê Dương Ngọc Trân x 03/05/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4.50 6.25 2.80 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 16.0 29.55

119 200814 Cao Khánh Trang x 08/01/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 6.00 6.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 36.15

120 200815 Diệp Lê Minh Trang x 25/10/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 4.00 3.75 3.30 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 29.05

121 200827 Trịnh Hoàng Trí 20/09/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD 6.25 4.75 6.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 TS1 1.0 36.60

122 200842 Đỗ Nhật Trường 17/12/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 4.75 6.00 6.80 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 36.55

123 200843 Huỳnh Quốc Trương 23/05/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.50 5.50 6.60 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.0 TS1 1.0 37.60

124 200848 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú x 25/11/2008
TP.Sóc 

Trăng, Sóc 
Trăng

Kinh Thực hành Sư phạm HD MX 6.25 7.25 6.40 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 36.90

125 200853 Trịnh Dương Khả Tú x 17/04/2008
Huyện Mỹ 
Xuyên, Sóc 

Trăng
Kinh Thực hành Sư phạm HD MX 6.00 5.25 8.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.65

Trang: [4/5]



126 200861 Lý Gia Tường 21/12/2008

Phường 6, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 3.50 6.50 6.80 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 33.80

127 200862 Quách Hớn Tường 23/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Hoa THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4.25 6.00 7.70 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 TS1 1.0 35.95

128 200864 Trần Vỹ Tường 19/04/2008 Sóc Trăng Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.50 4.25 6.70 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 19.5 TS1 1.0 36.95

129 200888 Liêu Thị Hồng Vân x 30/05/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5.75 5.25 5.40 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 TS1 1.0 33.40

130 200896 Lê Yến Vi x 13/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.75 4.50 5.90 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 34.65

131 200897 Nguyễn Ngọc Thảo Vi x 03/09/2008

Phường 3, 
Thành phố 
Bạc Liêu, 
Bạc Liêu

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5.75 6.50 6.60 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 37.35

132 200927 Nguyễn Trúc Vy x 24/05/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6.00 7.00 5.30 G T 5.0 TB T 3.5 K K 4.0 K T 4.5 17.0 35.30

133 200933 Quách  Ái Vy x 22/01/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TH 5.00 6.75 5.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 37.15

134 200940 Châu Lý Trường Xuân 19/04/2008 Cần Thơ Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp-TPST HD TPST 5.00 6.25 6.40 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 TS1 1.0 37.15

135 200953 Nguyễn Ngọc Yến x 16/03/2008

Phường 8, 
Thành phố 
Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6.75 5.25 4.60 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 19.0 35.60

136 200956 Trần Kim Yến x 02/06/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6.25 7.50 5.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 37.55

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 07 năm 2023 Sóc Trăng, ngày .... tháng 07 năm 2023Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:
.................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra
(Họ tên và ký)

1) Huỳnh Đoan Chánh

2) Trịnh Ngọc Hiếu
Huỳnh Đoan Chánh Phùng Kim Phú

Trang: [5/5]


